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A. KHỐI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ
	I.
	TẬP THỂ

	1.
	Tổng cục Thi hành án dân sự;

	2.
	Cục Công tác phía Nam;

	3.
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

	4.
	Phòng Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

	5.
	Nhà xuất bản Tư pháp;

	6.
	Trường Trung cấp Luật Vị Thanh;

	II.
	CÁ NHÂN

	1.
	Ông Hoàng Kim Chiến, Phó Cục trưởng Cục Công tác phía Nam;

	2.
	Ông Nguyễn Công Khanh, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực;

	3.
	Bà Mạc Thị Hoa, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật;

	4.
	Ông Vũ Quang Tuấn, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Tổng cục Thi hành án dân sự;

	5.
	Ông Lê Tiến Châu, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.


B. KHỐI CÁC SỞ TƯ PHÁP
	I.
	TẬP THỂ

	1. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn;

	2. 
	Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	3. 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Sơn La;

	4. 
	Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	5. 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn;

	6. 
	Phòng Tư pháp huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái;

	7. 
	Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương;

	8. 
	Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	9. 
	Phòng Tư pháp huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng;

	10. 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội;

	11. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	12. 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng;

	13. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	14. 
	Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	15. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

	16. 
	Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	17. 
	Phòng Tư pháp Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;

	18. 
	Phòng Tư pháp huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh;

	19. 
	Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	20. 
	Phòng Tư pháp huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

	21. 
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	22. 
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước;

	23. 
	Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	24. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;

	25. 
	Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre;

	26. 
	Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Cần Thơ;

	27. 
	Văn phòng Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;

	28. 
	Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang;

	II.
	CÁ NHÂN

	1. 
	Bà Hoàng Thu Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bắc Kạn;

	2. 
	Ông Nguyễn Văn Chỉnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên;

	3. 
	Ông Nguyễn Tuấn Anh, Công chức Tư pháp- Hộ tịch thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La;

	4. 
	Ông Nguyễn Duy Sụn, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang;

	5. 
	Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;

	6. 
	Ông Trần Văn Tường, Phó giám đốc Phụ trách Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái;

	7. 
	Ông Trần Hoàng Anh, Phó trưởng phòng Xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai;

	8. 
	Bà Vũ Thị Thanh Huyền, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương;

	9. 
	Ông Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;

	10. 
	Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Giám đốc quản lý, điều hạnh Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng;

	11. 
	Ông Trần Triệu Bằng, Chuyên viên phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

	12. 
	Bà Vũ Thị Hiền, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Gia Lai;

	13. 
	Ông Lê Đạo, Nguyên Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam;

	14. 
	Bà Trần Thị Thùy Vân, Trợ giúp viên phụ trách Chi nhánh Hòa Vang thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Đà Nẵng;

	15. 
	Bà Nguyễn Thị Lài, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;

	16. 
	Bà Phạm Thị Thanh Ngọc, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi;

	17. 
	Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;

	18. 
	Bà Nguyễn Thị Quế Anh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An;

	19. 
	Ông Huỳnh Minh Thiện, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;

	20. 
	Ông Phạm Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đắk Nông;

	21. 
	Bà Lê Thị Hạ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

	22. 
	Ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng phòng Xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

	23. 
	Ông Võ Vũ Liêm, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bến Tre;

	24. 
	Ông Nguyễn Văn Bá, Trưởng phòng Tư pháp huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ;

	25. 
	Ông Vũ Anh Quân, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hậu Giang.


C. KHỐI THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

	I.
	TẬP THỂ

	1. 
	Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	2. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Yên Bái;

	3. 
	Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	4. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La;

	5. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	6. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn;

	7. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

	8. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên;

	9. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;

	10. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

	11. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	12. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	13. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	14. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam;

	15. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

	16. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	17. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

	18. 
	Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận;

	19. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	20. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương;

	21. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

	22. 
	Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;

	23. 
	Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;

	24. 
	Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp;

	25. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	26. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bạc Liêu;

	27. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	28. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

	29. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang;

	30. 
	Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	31. 
	Chi cục THADS huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau.

	II.
	CÁ NHÂN

	1. 
	Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang;

	2. 
	Bà Đỗ Thị Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;

	3. 
	Ông Nguyễn Ngọc Hải, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La;

	4. 
	Bà Trịnh Thị Ngọc Bích, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn;

	5. 
	Ông Nguyễn Đức Tinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang;

	6. 
	Ông Đỗ Thành Trung, Bí thư Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

	7. 
	Ông Sùng Quang Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

	8. 
	Ông Nguyễn Trung Tịnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên;

	9. 
	Ông Trần Hữu Tích, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam;

	10. 
	Ông Vũ Đức Am, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình;

	11. 
	Ông Bùi Đăng Thuỷ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk;

	12. 
	Ông Tống Minh Lý, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kon Tum;

	13. 
	Ông Phan Tấn Nộ, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi;

	14. 
	Ông Lê Đình Chinh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

	15. 
	Ông Nguyễn Văn Hay, Phó Cục trưởng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Định;

	16. 
	Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận;

	17. 
	Ông Bo Bo Hưng, Thư ký trung cấp thi hành án Chi cục Thi hành án dân sự huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa;

	18. 
	Ông Nguyễn Văn Lộc, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

	19. 
	Bà Nguyễn Thị Thu Phượng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;

	20. 
	Ông Phan Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp;

	21. 
	Ông Sơn Duy Oai, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang;

	22. 
	Ông Nguyễn Trung Dũng, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh;

	23. 
	Ông Đỗ Văn Minh, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An;

	24. 
	Ông Nguyễn Trung Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Phú, tỉnh An Giang;

	25. 
	Ông Nguyễn Văn Tu, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bến Tre;

	26. 
	Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Cà Mau./. 


Tổng số: 65 tập thể, 56 cá nhân./.
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